
Cán bộ coi thi 2

Môn thi: Năng khiếu 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm) Môn thi: Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc)

Ghi chúTT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2 NK21.0589 PHẠM THỊ THU THỦY 21/08/2003 201872769

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Kỳ thi năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Ngày thi: 11, 12/7/2021

PHÒNG THI: 12

3 NK21.0590 TRƯƠNG THỊ THANH THỦY 20/10/2003 051303002236

1 NK21.0588 CHÂU THỊ THỦY 01/12/2003 206442070

5 NK21.0592 NGUYỄN THỊ THANH THƯ 29/11/2003 201855533

4 NK21.0591 TRẦN HUỲNH MAI THỤY 16/09/2003 206126427

6 NK21.0593 NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯ 28/08/2003 184449058

NGUYỄN UYÊN THƯ 03/08/2003 201914311

7 NK21.0594 TRẦN NGUYÊN THANH THƯ 18/10/2003 201846646

9 NK21.0596 ĐỖ THỊ THANH THƯƠNG 21/11/2003 044303005902

8 NK21.0595

10 NK21.0597 MẠC THỊ THƯƠNG 12/12/2003 233334879

12 NK21.0599 HOÀNG THỊ THƯƠNG 25/01/2003 233349477

11 NK21.0598 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 08/10/2001 197394682

NK21.0602

13 NK21.0600 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 18/11/2003 184468040

NK21.0603

14 NK21.0601 PHẠM DIỆP MINH THƯƠNG 22/06/2003 044303004662

BÙI THỊ TRÀ 05/06/2003 188012315

15 LÊ THỊ HƯƠNG TRÀ 26/11/2003 197396464

17 NK21.0604 TRẦN THỊ BÍCH TRÀ 12/01/2003 206461364

16

231386446

18 NK21.0605 TRẦN THỊ THANH TRÀ 27/01/2003 201887664

20 NK21.0607 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 14/10/2003 201884228

19 NK21.0606 NGUYỄN TRẦN NHƯ TRANG 13/05/2002

NK21.0610

21 NK21.0608 BÙI THỊ PHƯƠNG TRANG 12/10/2003 212538444

NK21.0611

22 NK21.0609 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 20/06/2003 044303004902

NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG 20/08/2003 051303001050

23 NGUYỄN QUỲNH TRANG 18/08/2003 187874961

25 NK21.0612 VÕ THỊ THUỲ TRANG 21/10/2003 206493523

24

27 NK21.0614 PHẠM THỊ NGỌC TRANG 09/04/2003 206393853

26 NK21.0613 TRẦN THỊ TRANG 24/04/2003 206126958

29 NK21.0616 LÊ THỊ KIỀU TRANG 23/09/2003 MI2900688157

28 NK21.0615 NGUYỄN NGỌC ĐÀI TRANG 16/11/2003 044303000757
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30 NK21.0617 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 16/09/2003 064303004589

Số tờ:Số bài:


